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Hồ sơ trụ sở chính

OPK được thành lập vào năm 1996, đặt trụ sở chính tại thị trấn phần cứng nổi

tiếng của Trung Quốc - Thị trấn Tiểu Lãm, thành phố Trung Sơn. Văn phòng nhà máy 

có tổng diện tích 70.000 m2, bên dưới có 1 trung tâm tiếp thị nước ngoài, 2 cơ sở

sản xuất thông minh và hàng chục chi nhánh. Thành lập chi nhánh tại Đức vào năm 

2017 để kiểm chứng hệ thống OPK tại thị trường châu Âu và khẳng định tên gọi

Made in China; Doanh số bán hàng toàn cầu thúc đẩy hoạt động R&D của OPK,

đồng bộ hóa công nghệ tốt nhất thế giới, thúc đẩy chiến lược toàn cầu.

Là một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Phụ kiện cửa lùa, OPK

đã tập trung vào hoạt động R&D và sản xuất các giải pháp hệ thống cửa lùa

đa không gian trong gần 30 năm và đã thành lập viện nghiên cứu hệ thống cửa

lùa duy nhất trên thế giới, chuyên nghiên cứu và thử nghiệm các tiêu chuẩn

sản phẩm, nguyên liệu thô, linh kiện và hiệu suất thành phẩm.

Năm 2022, OPK đã đầu tư hơn 20 triệu nhân dân tệ, dành 3 năm để phát triển 

và thiết kế, đồng thời ra mắt hệ thống slim OPK hoàn toàn mới, đúc kết hơn 30 năm

tâm huyết của Từ Triều, cha đẻ của con lăn lùa, sở hữu hơn 200 công nghệ bằng sáng

chế có hệ thống như Con lăn lùa, Phần cứng, Rãnh trượt, Mặt cắt và Khung cửa. 

Từ ngoại hình, sản xuất đến lắp đặt, đã đạt đến chủ nghĩa tối giản thực sự, định nghĩa

 lại cửa lùa tối giản. Đổi mới nghiên cứu và phát triển có hệ thống, vượt qua nút thắt

lâu dài của cửa lùa, mở ra một xu thế phát triển mới của ngành.



Hồ sơ
trụ sở Châu Âu

OPK Europe là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Guangdong OPK 

SMART Home TECHNOLOGY Co, Ltd, có trụ sở chính tại Đức, chủ yếu tham gia

vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất và phân phối hệ thống sản phẩm

cửa lùa cao cấp.

Để hiện thực hóa chiến lược phát triển của công ty là "Từ Trung Quốc đến 

vươn tầm thế giới", OPK là công ty có tầm nhìn xa và hệ thống, thành lập một

nhà máy tại Đức, tích cực hội nhập vào chuỗi công nghiệp cao cấp của Châu Âu.

Bằng cách lĩnh hội các khái niệm, công nghệ, quy trình, tài năng và tiêu chuẩn

công nghiệp tiên tiến của Châu Âu, đồng thời học hỏi từ các công ty tiền thân

trong nước, nhằm đạt mục tiêu cải tiến công nghiệp, mang đến một làn gió mới

cho sự đổi mới và phát triển!

Với Đức là trụ sở chính, kết hợp cùng lợi thế về nguồn lực từ châu Âu,

đặt trọng tâm và lấy đây làm điểm tựa chiến lược mới, đưa ngành cửa lùa

trong nước lên một tầm cao mới, nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển

toàn cầu của công ty.

Trong tương lai gần, công ty con OPK Châu Âu sẽ tiếp tục kế thừa nền tảng

phát triển chuyên nghiệp từ công ty mẹ Trung Quốc, cùng với việc tiếp thu

công nghệ thiết kế và sản xuất tiên tiến từ Đức, đồng thời cam kết cải thiện

ngành công nghiệp cửa lùa trong nước và cung cấp cho khách hàng

toàn cầu các giải pháp hệ thống cửa lùa ngày càng tốt hơn.

Không ngừng đổi mới, hoàn thiện trong từng sản phầm chính là sứ mạng của OPK



Lịch sử phát triển

1996

Nhà máy Thành Đô
tiền thân của OPK được thành lập

2000
OPK chuyển đến Trung Sơn,
tỉnh Quảng Đông

2006

phát triển thành công thế hệ sản phẩm
con lăn trượt đầu tiên

2007
đăng ký thành công nhãn hiệu
thương hiệu OPK

2008

Mở rộng quy mô doanh nghiệp,
tung ra thị trường đầy đủ các

sản phẩm con lăn trượt giảm chấn

1993
Làm thủ công bộ con lăn
cửa trượt đầu tiên



2016
Viện nghiên cứu hệ thống trượt
được thành lập và các sản phẩm
thanh ray trượt thông minh
được tung ra thị trường

2017

Thành lập chi nhánh OPK tại Đức
để bắt đầu chiến lược

phát triển toàn cầu hóa

2019
Ra mắt sản phẩm hệ thống trượt toàn không gian,
cung cấp dịch vụ giải pháp nội thất hệ thống
trượt toàn không gian ra thị trường

2022

Nhận được chứng nhận phòng thí nghiệm CNAS và năng lực toàn diện của Trung tâm
thử nghiệm Viện nghiên cứu hệ thống trượt đạt tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế;

vào tháng 9 cùng năm, ra mắt hệ thống cửa slim cải tiến cho đột phá đổi mới
trong ngành công nghiệp vào năm 2022
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- Trọng lượng/mét：0.45kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Loại dùng cho nắp đứng và
nắp ngang dùng cho hệ thống
ray treo và hệ thống
ray đáy

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A302Tấm ốp tường（12.5x55）

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A301Tấm ốp tường（12.5x90）

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Trọng lượng/mét：0.64kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm
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Hướng dẫn sử dụng
- Loại dùng cho nắp đứng và
nắp ngang dùng cho hệ thống
ray treo và hệ thống
ray đáy

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A337Tấm kết nối ốp tường cho thanh ray treo

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A338Tấm kết nối nắp tường trên (Hệ thống rãnh dưới)

12
.5

70

30
.7

Phần cắt ngang
Phần cắt ngang

Phần nhìn thấy
Phần nhìn thấy
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- Trọng lượng/mét：0.65kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho hệ thống ray treo

- Trọng lượng/mét：0.57kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho hệ thống đường ray dưới

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A334Tấm ốp tường（12.5x132）

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A335Tấm ốp tường（12.5x178）

- Trọng lượng/mét：0.95kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Loại dùng cho nắp đứng và
nắp ngang dùng cho hệ thống
ray treo và hệ thống ray đáy
- Căn chỉnh với ray và lắp đặt
ở giữa. Chỉ khi nào định lắp khoá
thì mới cần
tấm này.
- Có thể sử dụng như
sản phẩm che viền
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- Trọng lượng/mét：1.57kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Loại dùng cho nắp đứng và
nắp ngang dùng cho hệ thống
ray treo và hệ thống ray đáy
- Căn chỉnh với ray và lắp đặt
ở giữa. Chỉ khi nào định lắp khoá
thì mới cần
tấm này.
- Có thể sử dụng như
sản phẩm che viền
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Phân tích hệ thống

Sử dụng công nghệ tạo sự phát triển bền vững
cho ngành công nghiệp, kiến tạo cuộc sống
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Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A304Ốp tường trên A

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A313Đường ray ẩn (cho ốp tường trên A)

- Trọng lượng/mét：0.29kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Có thể sử dụng riêng lẻ
- Có thể sử dụng với ray âm tường
(cho ốp tường trên A)

- Trọng lượng/mét：0.1kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Kết hợp với ốp tường trên cùng A
Xử lý bề mặt có thể làm cùng màu
với lớp phủ tường trên cùng;
hoặc sơn latex trong khi mặt bên
         được xử lý màu trắng cát

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A305Ốp tường trên B

- Trọng lượng/mét：0.33kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật
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Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A306Ốp tường trên C

- Trọng lượng/mét：0.32kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật
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Số hiệu mẫuTên sản phẩm
Ốp tường trên   (45mm) A OPK-A343

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A344

- Trọng lượng/mét：0.54kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Trọng lượng/mét：0.38kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật
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Phân tích hệ thống

Sử dụng công nghệ tạo sự phát triển bền vững
cho ngành công nghiệp, kiến tạo cuộc sống

Ốp tường trên   (45 mm) B



Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A336Ốp tường trên của thanh ray nhìn thấy

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A308Tấm đóng thanh ray ẩn

- Trọng lượng/mét：0.2kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Trọng lượng/mét：0.25kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho ray lăn trượt treo
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Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A310Thanh trượt treo trang trí (bên hông)

- Trọng lượng/mét：0.08kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

- Trọng lượng/mét：0.23kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho thanh ray trượt treo
(không có nắp tường)

Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho thanh trượt treo

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A321Tấm ốp tường ray trượt treo

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A322-40Ốp trang trí rãnh trên 40 (Hệ thống rãnh dưới)

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Trọng lượng/mét：0.2kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho ray không có tường che
(Hệ thống ray dưới)

16.8

3

- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho ray trượt treo thấp
(không có nắp cửa)

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A346Tấm ốp tường nhìn thấy trượt treo thấp
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Phân tích hệ thống

Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống
mang lại sự phát triển bền vững cho ngành cửa



Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A309-40Thanh ray trượt treo trang trí 40 (giữa)

- Trọng lượng/mét：0.13kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A314-45Thanh ray trượt treo trang trí 45 (giữa)

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A312Ốp trang trí 40 (Hệ thống ray bên, dưới)

- Trọng lượng/mét：0.15kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

- Trọng lượng/mét：0.07kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho hệ thống ray dưới

Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho thanh trượt treoHướng dẫn sử dụng

- áp dụng cho thanh trượt treo
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- Trọng lượng/mét：0.11kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho hệ thống ray dưới

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A311-40Ốp trang trí 40 (Hệ thống rãnh giữa, rãnh dưới)
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- Trọng lượng/mét：0.12kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho hệ thống ray dưới

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A315-45Ốp trang trí 45 (Hệ thống rãnh giữa, rãnh dưới)
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Phân tích hệ thống

Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống
mang lại sự phát triển bền vững cho ngành cửa



- Trọng lượng/mét：0.541kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa lùa âm tường liên kết

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A205Tấm chặn giảm chấn cho cửa lùa âm tường

10

86

35
.7

37

- Trọng lượng/mét：0.35kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa ẩn

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A226Tấm ốp trang trí cho cửa ẩn

- Trọng lượng/mét：0.32kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt： tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Ứng dụng cho cửa lùa âm tường

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A363Thanh ray cố định cửa lùa âm tường

- Trọng lượng/mét：0.13kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Ứng dụng cho cửa lùa âm tường

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A327Bộ điều chỉnh U-Taye cho cửa lùa âm tường

15.5

52

14
.4

16.2

- Trọng lượng/mét：0.18kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Ứng dụng cho cửa lùa âm tường

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A328Bộ điều chỉnh giãn nở cho cửa lùa âm tường

19

17.2 5.2

- Trọng lượng/mét：0.24kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Ứng dụng cho cửa lùa âm tường

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A329Thanh nẹp giãn nở điều chỉnh cho ốp tường cửa lùa âm

30

17.2

22.4

H
ệ 

th
ốn

g 
ốp

 tư
ờn

g 
3D

3

3.91

Phân tích hệ thống

Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống
thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành công nghiệp



Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A339vỏ bọc tường cửa ẩn cho thanh dẫn hướng

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Trọng lượng/mét：0.79kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa ẩn

22

10

46.311.5

- Trọng lượng/mét：0.24kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa ẩn

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A342hình dáng cửa ẩn giấu cho vỏ bọc tường bán phần

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A340cấu trúc cửa ở phía ngoài của cửa ẩn

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Trọng lượng/mét：0.53kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa ẩn

19

24.5

- Trọng lượng/mét：0.26kg /m
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Tổng  quan  kỹ  thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa ẩn

Số hiệu mẫuTên sản phẩm
OPK-A341cấu trúc của phần cửa đứng ở phía trong của cửa ẩn

22

46
.3

11
.5

24.5

23
.8

Số hiệu mẫuTên sản phẩm

OPK-A354
Vỏ bọc tường lắp trước cửa xoay (bề mặt vát,
mở vào trong)

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm

Hướng dẫn sử dụng
- Ứng dụng cho
cửa mở xoay

40

20

68

15

Số hiệu mẫuTên sản phẩm

OPK-A356
Vỏ bọc tường lắp sau cửa xoay (loại bề mặt thẳng,
mở vào trong)

Hướng dẫn sử dụng
- Ứng dụng cho
cửa mở xoay

32

82

10

25

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Vật liệu：Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt：tráng men
đồng/xám xanh/titan
xám tối
- Chiều dài：6000mm
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Phân tích hệ thống

Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống, và để phát triển
bền vững ngành công nghiệp theo hướng thân thiện



Model NumberProduct name

OPK-A355
Swing door back-installed wall cover (bevelled surface, open 
towards inside)

Usage Instructions

━ apply to the swing

door

3
2

82

1
0 2

5

Technical Overview

━Material：Aluminum Alloy

━Surface Treatment：Enamelled

copper/Cypress grey/Titanium

void grey

━Length：6000mm

Model NumberProduct name 

OPK-A325Swing door front-installed decorative cover (open towards inside)

Usage Instructions

━ apply to the swing

door

Technical Overview

━Material：Aluminum Alloy

━Surface Treatment：Enamelled

copper/Cypress grey/Titanium

void grey

━Length：6000mm

1
3

12

Model NumberProduct name

OPK-A217-404013 lifting adjuster

Technical Overview

━Meter Weight：0.33kg /m

━Material：Aluminum Alloy

━Surface Treatment：Enamelled

copper/Cypress grey/Titanium

void grey

━Length：6000mm

Usage Instructions

━ Used for fixed door

33.5

1
7

Model NumberProduct name

OPK-A350Sheltered Side

Technical Overview

━Meter Weight：0.25kg /m

━Material：Aluminum Alloy

━Surface Treatment：Enamelled

copper/Cypress grey/Titanium

void grey

━Length：6000mm

Usage Instructions

━ Used for folding door

16

1
9
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Syetem analysis

Use technology to perfect life, And to make
industry-benign sustainable development



3.94

Note

3

Use technology to perfect life, And to make
industry-benign sustainable development



Phân tích
Hệ thống3



653926

Số
Model

OPK-A403

Thông số đóng gói

Bên ngoài

4 cuộn/sản phẩm

Thông số đóng gói

Bên trong

500ml/cuộn

Tên sản phẩm

Dải niêm phong cho khoá

Sử dụng với trụ cửa
(khoá ngoài)

Hướng dẫn sử dụng

3.
5

5

Mã đơn hàng

653822

Số
Model

OPK-A409100 dải/cái3.5m/dải

Hướng dẫn sử dụng
- Có thể sử dụng cho 
kính đơn 10mm

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: PVC
- Xử lý bề mặt hoàn thiện: Đen

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: PVC
- Xử lý bề mặt hoàn thiện: Đen

Hướng dẫn sử dụng
- Có thể sử dụng cho 
kính dán có độ dày 4mm+4mm

Tên sản phẩm

Dải cao su cho kính 9mm

Mã đơn hàng

653890OPK-A410100 dải/cuộn3.5m/miếng

Tên sản phẩm

Dải cao su kính 10mm

10
44

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Màu đen

Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho chống sốc 
và chống bụi bìa tường 
trang trí đồng bộ

141325

Số
Model

OPK-A50324 túi/sản phẩm500 miếng/túi

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Thép carbon
- Xử lý bề mặt:
Mạ niken

Hướng dẫn sử dụng
- Kết nối hệ thống cửa
- 8 phần cho một cửa

Tên sản phẩm

Dây máy tự khoan
hình lục giác bên trong

Mã đơn hàng

653763OPK-A4052 cuộn/sản phẩm400m/cuộn

Tên sản phẩm

Dải cao su niêm phong 
góc phải đồng bộ

75.2

8

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: PVC
- Xử lý bề mặt: Màu đen

Hướng dẫn sử dụng
- Có thể sử dụng cho kính đơn 8mm

653889OPK-A408100 dải/cuộn3.5m/miếng

Tên sản phẩm

Dải cao su kính 8mm

M4x18mm

Phân tích hệ thống
Các phụ kiện hỗ trợ khung cửa
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3.95
Sử dụng công nghệ tạo sự phát triển bền vững

cho ngành công nghiệp, kiến tạo cuộc sống

Thông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói

Bên ngoài

Thông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói

Bên ngoài

Thông số đóng gói

Bên ngoài
Số

Model Mã đơn hàng

Thông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói

Bên ngoài
Số

Model Mã đơn hàng

Thông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói

Bên ngoài
Số

Model Mã đơn hàng



4.
7

4.7

653926

Số
Model

OPK-A419

Mã đơn hàng

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Đen

648457OPK-A512500 Sets /
Carton

25 set/box

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: sắt và nhựa
- Xử lý bề mặt:
Tấm kim loại mạ kẽm + tro sắt

Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho góc phải 
đồng bộ như một vật chặn cửa

 Tên sản phẩm

Góc phải đồng bộ từ tính

Hướng dẫn sử dụng
- Dành cho cửa xếp gấp để chống rung
và ngăn ngừa bụi bẩn

Tên sản phẩm

Dải cao su dùng cho trang trí cửa xếp gấp

Thông số
Đóng gói

550
m/ cuộn

112.5 14.5

8.
5

Phân tích hệ thống
- Phụ kiện hỗ trợ khung cửa
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3.96
Use technology to perfect life, And to make
industry-benign sustainable development

Số
Model Mã đơn hàng

Bên ngoài

Thông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói



653859

Số
Model

OPK-A413

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng với dải trang trí của 
hệ thống ray trượt treo và 
hệ thống ray trượt mặt đất

- Cài đặt một dây đai nhựa mỗi 300mm

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Thép không gỉ
- Xử lý bề mặt: Màu cơ bản

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho đường ray dưới 
với 2 ray trong ứng dụng

Tên sản phẩm

Đường ray dưới (vật liệu: thép không rỉ)

Mã đơn hàng

653642OPK-A50225 túi/sản phẩm1000 cái/túi

Tên sản phẩm

Dây đai nhựa

5

4.
5

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Xám

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để kết nối giữa 
hệ thống ray trượt treo 
và hệ thống ray trượt mặt đất

- Kết nối với dải kết nối đường ray 
trên tấm khoá đẻ thực hiện kết nối

- Kết nối với dải kết nối đường ray 
trên tấm khoá đẻ thực hiện kết nối

- Cài đặt một miếng điều chỉnh 
mỗi 300mm

653790OPK-A50120 túi/sản phẩm1000 cái/túi

Tên sản phẩm

Miếng điều chỉnh đường ray 40

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Xám

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để kết nối giữa 
hệ thống ray trượt treo
và hệ thống ray trượt mặt đất

- Cài đặt một miếng điều chỉnh 
mỗi 300mm

653772OPK-A51415 túi/sản phẩm500 cái/túi

Tên sản phẩm

Miếng điều chỉnh đường ray 45

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Đen

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Đen

Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho hệ thống 
chống sốc của hệ thống 
ray trượt treo và hệ thống 
ray trượt mặt đất 

Tên sản phẩm

654183OPK-A4042 cuộn/hộp600m/cuộnDải cao su hấp thụ sốc cho 
đường ray trên (tiêu chuẩn)

Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho lớp phủ tường 
trang trí đồng bộ A, chống sốc 
và chống bụi

12

2.
4

9

5

5.5

9

7.5 3.
5

10

9

653906OPK-A4042 cuộn/hộp600m/cuộnDải cao su hấp thụ sốc cho 
đường ray trên (chất lượng cao)

Tên sản phẩm

654182OPK-A4142 cuộn/hộp400m/cuộnDải cao su hấp thụ sốc
đường ray dưới (tiêu chuẩn)

653891OPK-A4142 cuộn/hộp400m/cuộnDải cao su hấp thụ sốc
đường ray dưới (chất lượng cao)

Phân tích hệ thống
- Phụ kiện hỗ trợ cho ray

3-
E 

H
ệ 

th
ốn

g 
ph

ụ 
ki

ện
 h

ỗ 
trợ

3

3.97
Sử dụng công nghệ tạo sự phát triển bền vững

cho ngành công nghiệp, kiến tạo cuộc sống

Số
Model Mã đơn hàng

Thông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói

Bên ngoài

Số
Model

Mã đơn hàngThông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói

Bên ngoài
Số

Model
Mã đơn hàngThông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói

Bên ngoài

Số
Model Mã đơn hàng

Thông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói

Bên ngoài
Số

Model
Mã đơn hàng

Thông số đóng gói

Bên trong

Thông số đóng gói

Bên ngoài



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen

Hướng dẫn sử dụng
- Chức năng định vị cho ray 
nhìn thấy với bọc tường  

- Chức năng định vị cho ray 
nhìn thấy với bọc tường  

- Cài đặt 2 cái mỗi ray

- Cài đặt 2 cái mỗi ray - Cài đặt 2 cái mỗi ray

CA991574-002
Số Model
OPK-A522

Tên sản phẩm
Phần định vị ray OPK nhìn thấy được

Mã đơn hàng

30

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen

Hướng dẫn sử dụng

- Cài đặt 2 cái mỗi ray

CA991574-003
Mã Model
OPK-A523

Tên sản phẩm
Phần định vị đường ray treo OPK

Mã đơn hàng

Tổng quan kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng
- Chức năng định vị cho 
đường ray thẳng có bọc tường

- Chức năng định vị cho 
đường ray thẳng có bọc tường

CA991574-005

Số Model

OPK-A525

Tên sản phẩm
Phần định vị đường ray phẳng OPK
(dùng cho ứng dụng với đường ray dưới)

Mã đơn hàng

Tổng quan kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

CA991574-004

Số Model

OPK-A524

Tên sản phẩm
Phần định vị đường ray nhìn thấy OPK 
(dùng cho ứng dụng với đường ray dưới)

Mã đơn hàng

5415

5. 31

35 50.5

38

36

8

19

18

27

Phân tích hệ thống
- Phụ kiện cho đường ray
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3.99
Sử dụng công nghệ tạo sự phát triển bền vững

cho ngành công nghiệp, kiến tạo cuộc sống

- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen

- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen



Tổng  quan  kỹ  thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt:
Xám đậm

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Vật liệu:          Tấm mạ kẽm
- Xử lý bề mặt:
Màu nguyên bản

Hướng dẫn sử dụng
- Dùng để kết nối các tấm
ốp tường
- Một cửa mở cần 4 cái

653823

Mã sản
phẩm

OPK-A507

Thông số đóng
gói bên ngoài

1500 cái/
thùng carton

100
cái/túi

Tên sản phẩm

mã góc (Nhựa)

Mã đơn hàng

Hướng dẫn sử dụng

653824

Mã sản
phẩm

OPK-A506

Thông số đóng
gói bên ngoài

4000 cái
/thùng carton

Thông số đóng
gói bên trong

1000
cái/túi

Tên sản phẩm

Mảnh mã góc

Mã đơn hàng

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Vật liệu:          Thép carbon
- Xử lý bề mặt:
Mạ niken

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Vật liệu:          Tấm mạ kẽm
- Xử lý bề mặt:
Màu nguyên bản

Hướng dẫn sử dụng
- dùng với các tấm ốp tường
- Lắp đặt một phần cố định
ốp tường mỗi 300mm

653688

Mã sản
phẩm

OPK-A504
8 túi/ 

thùng carton
100 

Tên sản phẩm

phần cố định ốp tường

Mã đơn hàng

Hướng dẫn sử dụng
- dùng để cố định mã
góc nhựa

653968

Mã sản
phẩm

OPK-A513
10 túi/

thùng carton
1000

Tên sản phẩm

Vít tự khoan đầu vặn chéo chìm
OPK dùng cho mã góc

Mã đơn hàng

Hướng dẫn sử dụng
- Được sử dụng cho cửa
mở quay, giúp ngăn chặn
rung lắc và chống bụi

Y0108-008

Mã sản
phẩm

OPK-A416

Quy  cách
Đóng hàng

250 
mét/cuộn

Quy  cách
Đóng hàng

140 
mét/cuộn

Tên sản phẩm

Dải đệm dán cho cửa mở quay

Mã đơn hàng

Y0108-009

Mã sản
phẩm

OPK-A426

Mã đơn hàng

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Đen

Tổng  quan  kỹ  thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Đen

Hướng dẫn sử dụng
- Được sử dụng cho cửa gấp, 
giúp ngăn chặn rung lắc
và chống bụi

Tên sản phẩm

Dải đệm làm kín

10

8.
5

8.5

8.
5

ST4x14mm

50

50
12

35

35
1

74.5

30
4.

5

Phân tích hệ thống
�Phụ kiện ốp tường
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3.100
Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống và tạo ra
sự phát triển bền vững, lành mạnh cho ngành công nghiệp

Thông số đóng
gói bên trong

Thông số đóng
gói bên trong

Thông số đóng
gói bên trong

Thông số đóng
gói bên ngoài

Thông số đóng
gói bên ngoài

cái/túi cái/túi

- Dùng để kết nối các tấm
ốp tường
- Một cửa mở cần 4 cái



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Thép carbon
- Xử lý bề mặt: Mạ Niken

Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho việc kết nối 
các bộ phận cố định tấm chéo 
của vỏ tường.

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để kết nối các 
vỏ tường đầy đủ.
- Có khả năng điều chỉnh lên và xuống.

653969OPK-A51612
túi/sản phẩm

1000
cái/túi

Tên sản phẩm

Đinh vít đầu khoan rãnh chéo
Đinh tự khoan ST4 * 10 654138OPK-A50520

Túi/ carton
2000

cái/túi
Đế cố định vỏ tường 
(Sử dụng cho bảng hoàn chỉnh)

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để cố định 
các vít xoắn chìm chéo.

CA991574-014OPK-A53916
Túi/ carton

500
Cái/túiCao su mở rộng nhựa hình vuông

CA991749-001OPK-A540
6

túi/ carton
1200

cái/túi

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Xám tối

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để điều chỉnh các vít xoắn.

Cờ lê Allen 5-7mm
 

Tổng quan kỹ thu
- Vật liệu: Thép carbon
- Xử lý bề mặt: 
- Kẽm màu thân thiện với môi trường.

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để nối các vỏ tường 
đầy đủ và các bộ phận cố định 
vỏ tường.
- Có khả năng điều chỉnh về 
phía trước và phía sau, bên trái 
và bên phải.

P0141-002OPK-A538
Tên sản phẩm
Đinh vít chìm chéo

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Thép Carbon
- Xử lý bề mặt: Kẽm màu thân 
thiện với môi trường

8x40mmST5x41mm

ST4x10mm

60

38
5

Phân tích hệ thống
Phụ kiện ốp tường
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3.101
Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống và tạo ra

sự phát triển bền vững, lành mạnh cho ngành công nghiệp

Đóng gói
bên trong

Mã 
Model

Mã đơn hàngĐóng gói
bên ngoài Tên sản phẩm

Mã 
Model

Đóng gói
bên trong Mã đơn hàng

Đóng gói
bên ngoài

Mã Model Mã đơn hàng Tên sản phẩm
Mã 

Model
Đóng gói
bên trong Mã đơn hàngĐóng gói

bên ngoài

Tên sản phẩm
Mã 

Model
Đóng gói
bên trong

Mã đơn hàngĐóng gói
bên ngoài



Note

3

3.102
Use technology to perfect life, And to make
industry-benign sustainable development



Phân tích 
Hệ thống3



Hệ thống phần cứng
bên ngoài



Perfect matt white

━Material: Aluminum Alloy

━Surface Treatment：

Technology general situation

Perfect metal

black

Perfect porcelain

Swimming Ash

Perfect

Mocaffine

Perfect

moonlight grey

Outer Packing
Specification

300pieces
/ carton

Inner Packitng
Specification

10
pieces/box

300pieces
/ carton

10
pieces/box

300pieces
/ carton

10
pieces/box

300pieces
/ carton

10
pieces/box

300pieces
/ carton

10
pieces/box

Perfect matt white

━Material: Aluminum Alloy

━Surface Treatment：

Technology general situation

Perfect metal

black

Perfect porcelain

Swimming Ash

Perfect

Mocaffine

Perfect

moonlight grey

order coding

CA991627-005

CA991627-006

CA991627-007

CA991627-008

Model
Number

OPK-A535

OPK-A535

OPK-A535

OPK-A535

Product name

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm
_Perfect metal black+Fluorescent green

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm
_Perfect porcelain Swimming Ash+Fluorescent green

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm
_Perfect Mocaffine+Fluorescent green

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm
_Perfect moonlight grey+Fluorescent green

CA991627-010OPK-A535
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm
_Perfect matt white+Fluorescent green

Outer Packing
Specification

200pieces
/ carton

Inner Packitng
Specification

10
pieces/box

200pieces
/ carton

10
pieces/box

200pieces
/ carton

10
pieces/box

200pieces
/ carton

10
pieces/box

200pieces
/ carton

10
pieces/box

Product name

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm
_Perfect metal black+red

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm
_Perfect porcelain Swimming Ash+red

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm
_Perfect Mocaffine+red

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm
_Perfect moonlight grey+red

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm
_Perfect matt white+red

Outer Packing
Specification

200pieces
/ carton

Inner Packitng
Specification

10
pieces/box

200pieces
/ carton

10
pieces/box

200pieces
/ carton

10
pieces/box

200pieces
/ carton

10
pieces/box

200pieces
/ carton

10
pieces/box

Product name

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm
_Perfect metal black+Fluorescent green

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm
_Perfect porcelain Swimming Ash+Fluorescent green

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm
_Perfect Mocaffine+Fluorescent green

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm
_Perfect moonlight grey+Fluorescent green

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm
_Perfect matt white+Fluorescent green

order coding

CA991626-001

CA991626-002

CA991626-003

CA991626-004

Model
Number

OPK-A533

OPK-A533

OPK-A533

OPK-A533

CA991626-009OPK-A533

Perfect matt white

━Material: Aluminum Alloy

━Surface Treatment：

Technology general situation

Perfect metal

black

Perfect porcelain

Swimming Ash

Perfect

Mocaffine

Perfect

moonlight grey

order coding

CA991626-005

CA991626-006

CA991626-007

CA991626-008

Model
Number

OPK-A533

OPK-A533

OPK-A533

OPK-A533

CA991626-010OPK-A533

Big type_red inside

Big type_fluorescent green inside Small type_fluorescent green inside

Perfect matt white

━Material: Aluminum Alloy

━Surface Treatment：

Technology general situation

Perfect metal

black

Perfect porcelain

Swimming Ash

Perfect

Mocaffine

Perfect

moonlight grey

order coding

CA991627-001

CA991627-002

CA991627-003

CA991627-004

Model
Number

OPK-A535

OPK-A535

OPK-A535

OPK-A535

CA991627-009OPK-A535

Outer Packing
Specification

300pieces
/ carton

Inner Packitng
Specification

10
pieces/box

300pieces
/ carton

10
pieces/box

300pieces
/ carton

10
pieces/box

300pieces
/ carton

10
pieces/box

300pieces
/ carton

10
pieces/box

Product name

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm
_Perfect metal black+red

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm
_Perfect porcelain Swimming Ash+red

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm
_Perfect Mocaffine+red

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm
_Perfect moonlight grey+red

Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm
_Perfect matt white+red

Small type_red inside

∅
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3.103
Use technology to perfect life, And to make

industry-benign sustainable development



Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho khoá cửa trượt

Mã đơn hàngTên sản phẩm

CA450001-002Khoá từ (kiểu vuông)
Đen kim loại hoàn hảo

CA450001-003Khoá từ (kiểu vuông)
Sứ hoàn hảo - Tro bơi lội

CA450001-001Khoá từ (kiểu vuông)

CA450001-004Khoá từ (kiểu vuông)
Xám ánh trăng hoàn hảo

Số
Model

OPK-A531

OPK-A531

OPK-A531

OPK-A531

Đóng gói
bên ngoài

40
hộp/sản phẩm

40
hộp/sản phẩm

40
hộp/sản phẩm

40
hộp/sản phẩm

Đóng gói
bên trong

1 bộ/hộp

1 bộ/hộp

1 bộ/hộp

1 bộ/hộp

CA450001-010Khoá từ (kiểu vuông)
Trắng mờ hoàn hảo OPK-A53140

hộp/sản phẩm
1 bộ/hộp

50

20
0

12.5

Hướng dẫn sử dụng
- Khóa được sử dụng cho cửa trượt 
với các khung 4016

Mã đơn hàngTên sản phẩm

CA450006-001Khoá từ (kiểu tối giản)

Số
Model

OPK-A545

Đóng gói
bên ngoài

75
hộp/sản phẩm

Đóng gói
bên trong

1 bộ/hộp

CA450006-002Khoá từ (kiểu tối giản)
Đen kim loại hoàn hảo OPK-A54575

hộp/sản phẩm
1 bộ/hộp

CA450006-003Khoá từ (kiểu tối giản)
Sứ hoàn hảo - Tro bơi lội OPK-A54575

hộp/sản phẩm
1 bộ/hộp

CA450006-004Khoá từ (kiểu tối giản)
Xám ánh trăng hoàn hảo OPK-A54575

hộp/sản phẩm
1 bộ/hộp

CA450006-010Khoá từ (kiểu tối giản)
Trắng mờ hoàn hảo OPK-A54575

hộp/sản phẩm
1 bộ/hộp

20

12
92

33

20
0

12.5 33

20
6

12.5

Mã đơn hàngTên sản phẩm

CA991574-007Tay nắm chữ U # 1
Đen kim loại hoàn hảo

CA991574-008Tay nắm chữ U # 1
Sứ hoàn hảo

CA991574-006Tay nắm chữ U # 1

CA991574-009Tay nắm chữ U # 1
Xám ánh trăng hoàn hảo

Số
Model

OPK-A519

OPK-A519

OPK-A519

OPK-A519

Đóng gói
Bên ngoài

20
hộp/ carton

20
hộp/ carton

20
hộp/ carton

20
hộp/ carton

Đóng gói
bên trong

10
cái/hộp

10
cái/hộp

10
cái/hộp

10
cái/hộp

Mã đơn hàngTên sản phẩm

CA991574-011Tay nắm dạng thuyền # 1
Đen kim loại hoàn hảo

CA991574-012Tay nắm dạng thuyền # 1
Sứ hoàn hảo

CA991574-010Tay nắm dạng thuyền # 1

CA991574-013Tay nắm dạng thuyền # 1
Xám ánh trăng hoàn hảo

Số 
Model

OPK-A518

OPK-A518

OPK-A518

OPK-A518

Đóng gói
bên ngoài

20
hộp/ carton

20
hộp/ carton

20
hộp/ carton

20
hộp/ carton

Đóng gói
bên trong

10
cái/hộp

10
cái/hộp

10
cái/hộp

10
cái/hộp

 CA991574-019Tay nắm chữ U # 1
Trắng mờ hoàn hảo OPK-A51920

hộp/ carton
10

cái/hộp CA991574-018
Tay nắm dạng thuyền # 1
Trắng mờ hoàn hảo OPK-A51820

hộp/ carton
10

cái/hộp

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:

Công nghệ chung

Đen kim loại 
hoàn hảo

Sứ hoàn hảo

hoàn hảo
Xám ánh trăng hoàn hảo

Trắng mờ hoàn hảo

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:

Công nghệ chung

Đen kim loại 
hoàn hảo

Sứ hoàn hảo

hoàn hảo
Xám ánh trăng hoàn hảo

Trắng mờ hoàn hảo

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:

Công nghệ chung

Đen kim loại 
hoàn hảo

Sứ hoàn hảo

hoàn hảo
Xám ánh trăng hoàn hảo

Trắng mờ hoàn hảo

tay nắm dạng thuyềntay nắm dạng chữ U

Khoá từ
(kiểu vuông) Khoá từ

(kiểu tối giản)

Phân tích hệ thống
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3.104
Use technology to perfect life, And to make
industry-benign sustainable development

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:

Công nghệ chung

Đen kim loại 
hoàn hảo

Sứ hoàn hảo

hoàn hảo
Xám ánh trăng hoàn hảo

Trắng mờ hoàn hảo



Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa mở quay

Mã đơn hàngTên sản phẩm

CA450005-003Tay nắm (với đẩy và xoay)
Đen kim loại

CA450005-001Tay nắm (với đẩy và xoay)
Sứ hoàn hảo

CA450005-002Tay nắm (với đẩy và xoay)
Mocaffine

Số
Model

OPK-A542

OPK-A542

OPK-A542

Đóng gói
bên ngoài

24
hộp/kiện

24
hộp/kiện

24
hộp/kiện

Đóng gói
bên trong

1 bộ/hộp

1 bộ/hộp

1 bộ/hộp

CA450005-004Tay nắm (với đẩy và xoay)
Xám ánh trăng OPK-A54224

hộp/kiện1 bộ/hộp

CA450005-009Tay nắm (với đẩy và xoay)
Trắng mờ OPK-A54224

hộp/kiện1 bộ/hộp

Hướng dẫn sử dụng
- Khóa dùng cho cửa trượt 
với các hồ sơ khung mặt 
phẳng 4010.

Mã đơn hàngTên sản phẩm

CA450009-001Khoá từ (bản tối giản)
Mặt phẳng 4010 -  Mocaffine

Số
Model

OPK-A548

Đóng gói
bên ngoài

75
hộp/kiện

Đóng gói
bên trong

1 bộ/hộp

CA450009-002Khoá từ (bản tối giản)
Mặt phẳng 4010 - Đen kim loại OPK-A54875

hộp/kiện1 bộ/hộp

CA450009-003
Khoá từ (bản tối giản)
Mặt phẳng 4010 - Sứ hoàn hảo OPK-A54875

hộp/kiện1 bộ/hộp

CA450009-004Khoá từ (bản tối giản)
Mặt phẳng 4010 - Xám ánh trăng OPK-A54875

hộp/kiện1 bộ/hộp

CA450009-006Khoá từ (bản tối giản)
Mặt phẳng 4010 - Trắng mờ OPK-A54875

hộp/kiện1 bộ/hộp

Hướng dẫn sử dụng
- Khóa dùng cho cửa trượt 
với các hồ sơ khung mặt cong 4010.

Mã đơn hàngTên sản phẩm

CA450008-001Khoá từ (bản tối giản)
Khung mặt cong 4010 -  Mocaffine

Số
Model

OPK-A547

Đóng gói
bên ngoài

75
hộp/kiện

Đóng gói
bên trong

1 bộ/hộp

CA450008-002Khoá từ (bản tối giản)
Khung mặt cong 4010 - Đen kim loại OPK-A54775

hộp/kiện1 bộ/hộp

CA450008-003
Khoá từ (bản tối giản)
Khung mặt cong 4010 - Sứ hoàn hảo OPK-A54775

hộp/kiện1 bộ/hộp

CA450008-004Khoá từ (bản tối giản)
Khung mặt cong 4010 - Xám ánh trăng OPK-A54775

hộp/kiện1 bộ/hộp

96

Hướng dẫn sử dụng
- Khóa dùng cho cửa trượt 
với các hồ sơ khung mặt vát 4010

26

26

96

26

96

Mã đơn hàngTên sản phẩm

CA450007-001Khoá từ (bản tối giản)
Khung mặt vát 4010 - Mocaffine

Số
Model

OPK-A546

Đóng gói
bên ngoài

75
hộp/kiện

Đóng gói
bên trong

1 bộ/hộp

CA450007-002Khoá từ (bản tối giản)
Khung mặt vát 4010 - Đen kim loại OPK-A54675

hộp/kiện1 bộ/hộp

CA450007-003
Khoá từ (bản tối giản)
Khung mặt vát 4010 - Sứ hoàn hảo OPK-A54675

hộp/kiện1 bộ/hộp

CA450007-004Khoá từ (bản tối giản)
Khung mặt vát 4010 - Xám ánh trăng OPK-A54675

hộp/kiện1 bộ/hộp

CA450008-005Khoá từ (bản tối giản)
Khung mặt cong 4010 - Trắng mờ OPK-A54775

hộp/kiện1 bộ/hộpCA450007-010Khoá từ (bản tối giản)
Khung mặt vát 4010 - Trắng mờ OPK-A54675

hộp/kiện1 bộ/hộp

Công nghệ chung
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:

Đen kim loại Sứ hoàn hảo

Mocaffine Xám ánh trăng hoàn hảo

Trắng mờ hoàn hảo

Công nghệ chung
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:

Đen kim loại Sứ hoàn hảo

Mocaffine Xám ánh trăng hoàn hảo

Trắng mờ hoàn hảo

Công nghệ chung
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:

Đen kim loại Sứ hoàn hảo

Mocaffine Xám ánh trăng hoàn hảo

Trắng mờ hoàn hảo

12
.5

12
.5

12
.5

Khoá từ
(Kiểu tối giản)

Khoá từ
(Bản tối giản)

Tay nắm cửa
(với khóa đẩy và xoay)

Khoá từ
(Kiểu tối giản)

49 12.5

18 12.5

57
.5

57
.5

42
48

10
26

184.5

3242

34

Phân tích hệ thống

H
ệ 

th
ốn

g 
ph

ần
 c

ứn
g 

bê
n 

ng
oà

i

3

3.105 Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống và tạo ra
sự phát triển bền vững, lành mạnh cho ngành công nghiệp



Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho cửa mở xoay

Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho cửa mở xoay

Mã đơn hàngTên sản phẩm

CA450002-003
Tay nắm (kiểu vuông)
Đen kim loại

CA450002-001
Tay nắm (kiểu vuông)
Sứ hoàn hảo

CA450002-002
Tay nắm (kiểu vuông)
Moca�ne

Số
Model

OPK-A529

OPK-A529

OPK-A529

Đóng gói
bên ngoài

24
hộp/kiện

24
hộp/kiện

24
hộp/kiện

Đóng gói
bên trong

1 bộ/hộp

1 bộ/hộp

1 bộ/hộp

CA450002-004
Tay nắm (kiểu vuông)
Xám ánh trăng OPK-A529

24
hộp/kiện

1 bộ/hộp

Mã đơn hàngTên sản phẩm

CA450003-003
Tay nắm (kiểu tròn)
Đen kim loại

CA450003-001
Tay nắm (kiểu tròn)
Sứ hoàn hảo

CA450003-002
Tay nắm (kiểu tròn)
Moca�ne

Số
Model

OPK-A530

OPK-A530

OPK-A530

24
hộp/kiện

24
hộp/kiện

24
hộp/kiện

1 bộ/hộp

1 bộ/hộp

1 bộ/hộp

CA450003-004
Tay nắm (kiểu tròn)
Xám ánh trăng OPK-A530

24
hộp/kiện

1 bộ/hộp

Tay nắm
(kiểu vuông)

Tay nắm
(kiểu tròn)

49 12.5

18 12.5

42
48

10
26

34

180

2544
.5

52
62

.5

49 12.5

18 12.5

42
48

10
26

34

2544
.5

52
62

.5

180

Phân tích hệ thống

3-
F 
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ốn

g 
ph

ần
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ứn
g 
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n 
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3

3.106

Công nghệ chung
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:

Đen kim loại Sứ hoàn hảo

Mocaffine Xám ánh trăng hoàn hảo

Công nghệ chung
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:

Đen kim loại Sứ hoàn hảo

Mocaffine Xám ánh trăng hoàn hảo

Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống và tạo ra
sự phát triển bền vững, lành mạnh cho ngành công nghiệp

Đóng gói
bên ngoài

Đóng gói
bên trong



Thông Tin Bộ 
Cửa Trượt
Mã Sản Phẩm
Mục Lục





A03-G Bánh xe cửa trượt treo
Giảm Chân Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

A01-G Bánh xe cửa trượt treo
Giảm Chân Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

2 bộ CA420001-002 

2bộ  CA420007-001
A03-B Bánh xe cửa trượt treo
Giảm Chân Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

2bộ  CA420007-002

Xem trang
3.01 ray
khả dụng A01-B Bánh xe cửa trượt treo

Giảm Chân Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

2 bộ CA420002-004

A01-G Bánh xe cửa trượt treo
Giảm Chân Thấp cho Bộ Cửa Đơn

2bộ  CA420002-002

Khung 
cửa 40

Khung
cửa 45

Giảm chấn
(trung bình)

Ray Cửa 
Trượt Treo 

(Trung Bình)

Giảm chấn
(thấp)

(Tiêu chuẩn)

(Tiêu chuẩn)

Sử Dụng Công Nghệ Để Hoàn Thiện Cuộc Sống
Để Đảm Bảo Sự Phát Triển Bền Vững Cho Ngành Công NghiệpC.01

Cửa Chồng Kéo (hai tấm)

Th
ôn

g 
Ti

n 
Bộ

 B
án

h 
Xe

 C
ửa

 T
rư

ợt

Phiên bản cao cấp

Phiên bản cao cấp

Phiên bản cao cấp

Xem trang
3.03 ray
khả dụng

Giảm chấn

(thấp)

Ray Cửa 
Trượt Treo 

(Trung Bình)

Khung 
cửa 40

Khung
cửa 45

Xem trang
3.05 ray
khả dụng

Xem trang
3.07 ray
khả dụng

Xem trang
3.09 ray
khả dụng

Ray Cửa 
Trượt Treo 

(Thấp)
Khung 
cửa 40

Khung
cửa 45



+

Perfect A02-G Bộ Ba Tương Tác
Bộ Cửa Giữa - Trái - Khung Cửa 45

1 bộ CA991399-003

Bộ Ba Tương Tác Perfect A02-B
Bộ Cửa Giữa - Trái - Khung Cửa 40

1bộ CA991399-004

+

+

A01-G  Bánh xe cửa trượt treo
Giảm Chân Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

2 bộ CA420001-002 
A02-G Bộ Ba Tương Tác
Bộ Cửa Giữa - Trái - Khung Cửa 40

1set CA991399-001 

Perfect A01-G Bánh xe cửa trượt treo
Giảm Chân Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

2 bộ CA420001-002 

A01-B Bánh xe cửa trượt treo
Giảm Chân Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

2sets CA420002-004

Giảm chấn
(Trung bình) Mở về bên trái

Mở về bên trái

(Tiêu chuẩn)

C.02

Bộ lai 3 cánh

Th
ôn

g 
Ti

n 
Bộ

 B
án

h 
Xe

 C
ửa

 T
rư

ợt

Phiên bản cao cấp

Phiên bản cao cấp

Ray Cửa 
Trượt Treo 

(Trung Bình)

Khung 
cửa 40

Xem trang
3.01 ray
khả dụng

Xem trang
3.11 ray
khả dụng

Xem trang
3.03 ray
khả dụng

Xem trang
3.15 ray
khả dụng

Giảm chấn
(Trung bình)

Ray Cửa 
Trượt Treo 

(Trung Bình)
Khung 
cửa 45

Xem trang
3.01 ray
khả dụng

Xem trang
3.15 ray
khả dụng

Sử Dụng Công Nghệ Để Hoàn Thiện Cuộc Sống
Để Đảm Bảo Sự Phát Triển Bền Vững Cho Ngành Công Nghiệp



Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A02-B

Bộ cửa giữa - trái_45 dòng khung cửa góc

Xem trang
3.17 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

+
Con lăn trượt treo Perfect A01-B

Giảm chấn trung bình cho bộ cửa đơn

Xem trang
3.03 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A03-G

Bộ cửa giữa - trái_40 dòng khung cửa góc

Xem trang
3.19 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

+
Con lăn trượt treo Perfect A03-G

Giảm chấn trung bình cho bộ cửa đơn

Xem trang
3.07 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

2 bộ CA420002-004  1 bộ CA991399-005

2 bộ CA420007-001 1 bộ CA420009-001 

Dòng
khung
cửa 45

Bộ giảm chấn
(Cỡ trung)

 Ray trượt
treo cỡ
trung

Dòng
khung
cửa 40

Bộ giảm chấn
(Cỡ trung)

Ray
treo
thấp

Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A03-G

Bộ cửa giữa - trái_45 dòng khung cửa góc

Xem trang
3.23 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

+
Con lăn trượt treo Perfect A03-G

Giảm chấn trung bình cho bộ cửa đơn

Xem trang
3.07 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

2 bộ CA420007-001 1 bộ CA420010-001 

Dòng
khung
cửa 45

Bộ giảm chấn
(Cỡ trung)

Ray
treo
thấp

Mở về bên trái

Mở về phía bên trái

Mở về phía bên trái

(Tiêu chuẩn)

Phiên bản cao cấp

Phiên bản cao cấp

C.03

Th
ôn

g 
tin

 v
ề 

bộ
 c

on
 lă

n 
tr

ượ
t

kế
t h

ợp

3 cửa liên kết

Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống, và thúc đẩy
sự phát triển bền vững thân thiện với ngành công nghiệp



Xem trang
3.05 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

Xem trang
3.25 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

+
Bánh xe trượt treo Perfect A01-G

Giảm chấn ngắn cho bộ cửa đơn

2 bộ CA420002-002

ray trượt
treo cỡ
trung

Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A03-B

Bộ phụ kiện cửa giữa - Trái_40 dòng khung cửa

+
Bộ giảm chấn cỡ trung cho cửa đơn

Con lăn trượt treo Perfect A03-B

2 bộ CA420007-002 1 bộ CA420009-002

Dòng
khung
cửa 40

Dòng
khung
cửa 40

Bộ giảm chấn
(Cỡ trung)

Ray
treo
thấp

Xem trang
3.09 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

Xem trang
3.21 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A03-B

Bộ cửa giữa - Trái_45 Dòng khung cửa

+
Con lăn trượt treo Perfect A03-B

Bộ giảm chấn trung bình cho cửa đơn

2 bộ CA420007-002 1 bộ CA420010-002

Dòng
khung
cửa 45

Bộ giảm chấn
(Cỡ trung)

Ray
treo
thấp

Xem trang
3.09 để biết

Bộ giảm

 (Ngắn)

Xem trang
3.11 để biết
các loại ray
trượt có sẵn

Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A02-G

Bộ cửa giữa - Trái_40 Dòng khung cửa

1 bộ CA991399-001

Mở về bên trái

Mở về bên trái

Mở về bên trái

(Tiêu chuẩn)

(Tiêu chuẩn)

Phiên bản cao cấp

C.04

3 Cửa liên động

Th
ôn

g 
tin

 v
ề 

bộ
 c

on
 lă

n 
tr

ượ
t

kế
t h

ợp

Ứng dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống và thúc đẩy
sự phát triển bền vững, thân thiện với ngành công nghiệp

các loại ray
trượt có sẵn

chấn

chấn



See page 
3.05 for 
available 
Tracks

+
Perfect A01-G Hanging sliding roller

Short damping for Single door set

2sets CA420002-002

 Hanging
Sliding
Track

Medium

45Door
Frame
Series

Damper
 (Short)

See page 
3.15 for 
available 
Tracks

Perfect A02-G Three-Unit Interactive 

Middle Door Kit - Left_45 Door Frame Series

1set CA991399-003

See page 
3.01 for 
available 
Tracks

+
Perfect A01-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

2sets CA420001-002 Perfect System A02-G-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series

2sets CA420016-001

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium Open towards left

See page 
3.27 for 
available 
Tracks

See page 
3.01 for 
available 
Tracks

+
Perfect A01-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

2sets CA420001-002 
Perfect System A02-G-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Right)_40 Door Frame Series

2sets CA420016-002

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium Open towards right

See page 
3.29 for 
available 
Tracks

Open towards left

High-end Version

High-end Version

High-end Version

C.05

S
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3 Linkage door

Multi-interaction

Use technology to perfect life, And to make
industry-benign sustainable development



See page 
3.01 for 
available 
Tracks

See page 
3.11 for 
available 
Tracks

See page 
3.32 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A01-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

2sets CA420001-002 
Perfect A02-G Three-Unit Interactive 

Middle Door Kit - Left_

40 Door Frame Series

1set CA991399-001 
Perfect A02 Two Linkage and 

One Movable fixed Accessories

_40 system

1个 CA991468-001

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium

See page 
3.03 for 
available 
Tracks

See page 
3.13 for 
available 
Tracks

See page 
3.32 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A01-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

2sets CA420001-004
Perfect A02-B Three-Unit Interactive 

Middle Door Kit - Left_40 Door Frame Series

1set CA991399-004 Perfect A02 Two Linkage and 

One Movable fixed Accessories

_40 system

1个 CA991468-001

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium

See page 
3.01 for 
available 
Tracks

See page 
3.15 for 
available 
Tracks

See page 
3.32 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A01-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

2sets CA420001-002 
Perfect A02-G Three-Unit Interactive 

Middle Door Kit - Left_

45 Door Frame Series

1set CA991399-003
Perfect A02 Two Linkage and 

One Movable fixed Accessories

_45 system

1个 CA991468-002

45Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium

Open towards left

Open towards left

Open towards left

High-end Version

High-end Version

(Standard)

C.06

Two linkaged and one free door
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Use technology to perfect life, And to make
industry-benign sustainable development



See page 
3.07 for 
available 
Tracks

See page 
3.32 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A03-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

2sets CA420007-001 Perfect A02 Two Linkage and 

One Movable fixed Accessories

_40 system

1个 CA991468-001

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

See page 
3.03 for 
available 
Tracks

See page 
3.25 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A01-B Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

2sets CA420001-004 Perfect System A02-B-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Left)_45 Door Frame Series

1set CA991399-005

Open towards left

Open towards left

Open towards left

45Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium

See page 
3.32 for 
available 
Tracks

Perfect A02 Two Linkage and 

One Movable fixed Accessories

_45 system

1个 CA991468-002

See page 
3.32 for 
available 
Tracks

Perfect A02 Two Linkage and 

One Movable fixed Accessories

_45 system

1个 CA991468-002

Low
hanging

track

Perfect System A03-G-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series

See page 
3.19 for 
available 
Tracks

1set CA420009-001 

See page 
3.07 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A03-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

2sets CA420007-001

45Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

Low
hanging

track

Perfect System A03-G-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Left)_45 Door Frame Series

See page 
3.19 for 
available 
Tracks

1set CA420010-001 

(Standard)

High-end Version

High-end Version

C.07
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Two linkaged and one free door

Use technology to perfect life, And to make
industry-benign sustainable development



Open towards left

Open towards left

Open towards left

See page 
3.32 for 
available 
Tracks

Perfect A02 Two Linkage and 

One Movable fixed Accessories

_45 system

1个 CA991468-002

See page 
3.09 for 
available 
Tracks

See page 
3.32 for 
available 
Tracks

+ +

Perfect A03-B Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

2sets CA420007-002 Perfect A02 Two Linkage and 

One Movable fixed Accessories

_40 system

1个 CA991468-001

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

Low
hanging

track

Perfect System A03-B-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series

See page 
3.21 for 
available 
Tracks

1set CA420009-002

See page 
3.09 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A03-B Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

2sets CA420007-002

45Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

Low
hanging

track

Perfect System A03-B-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Left)_45 Door Frame Series

See page 
3.25 for 
available 
Tracks

1set CA420010-002

See page 
3.01 for 
available 
Tracks

See page 
3.11 for 
available 
Tracks

See page 
3.32 for 
available 
Tracks

See page 
3.33 for 
available 
Tracks

+ + +

1set CA420011-003
 Perfect A02 Fixed Panel--Single 

Door Set_40 Door Frame System

Perfect A01-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

1set CA420001-002 
Perfect System A02-G-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series

1set CA991399-001 
Perfect A02 Two Linkage and 

One Movable fixed Accessories

_40 system

1个 CA991468-001

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium

(Standard)

(Standard)

High-end Version

C.08

Two linkaged and one free door

2+1Linkage
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See page 
3.07 for 
available 
Tracks

See page 
3.19 for 
available 
Tracks

See page 
3.32 for 
available 
Tracks

+ + +

Perfect A03-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

1set CA420007-001
Perfect System A03-G-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series

See page 
3.01 for 
available 
Tracks

+
Perfect A01-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

1sets CA420001-002 
Perfect A20 Pocket Door Set

1set CA420006-001

40Door
Frame
Series

45Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium

1set CA420009-001 
Perfect A02 Two Linkage and 

One Movable fixed Accessories

_40 system

1个 CA991468-001

See page 
3.35 for 
available 
Tracks

Open towards left

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

Low
hanging

track

See page 
3.03 for 
available 
Tracks

+
Perfect A01-B Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

1sets CA420002-004
Perfect A20 Pocket Door Set

1set CA420006-001

40Door
Frame
Series

45Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium

See page 
3.35 for 
available 
Tracks

(Standard)

High-end Version

High-end Version

Use technology to perfect life, And to make
industry-benign sustainable development

See page 
3.33 for 
available 
Tracks

1set CA420011-003
 Perfect A02 Fixed Panel--Single 

Door Set_40 Door Frame System

C.09
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2+1Linkage

Single pocket door 



Open towards left

Open towards left

Perfect A01-G Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium

1set CA420001-002

See page 
3.01 for 
available 
Tracks

1set CA991399-001
Perfect System A02-G-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series

See page 
3.11 for 
available 
Tracks

1set CA420006-003
Perfect A20 Pocket Door2+0

accessories set_40 Door Frame Series

See page 
3.37 for 
available 
Tracks

+ +

Perfect A01-B Hanging sliding roller

Medium damping for Single door set

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

 Hanging
Sliding
Track

Medium

1set CA420002-004

See page 
3.03 for 
available 
Tracks

1set CA991399-004
Perfect System A02-B-Multi-Panel

Telescopic(two-way)--Middle Panel 

Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series

See page 
3.13 for 
available 
Tracks

1set CA420006-003
Perfect A20 Pocket Door2+0

accessories set_40 Door Frame Series

See page 
3.37 for 
available 
Tracks

++

Synchronized doors

Perfect A30 Single Door 

Set (Medium Damper)

1set CA420003-002 
Perfect A30 Two Panels' Synchronized 

System Set_40 Door Frame System

1set CA420003-003 

+

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

High
Hanging

Track

See page 
3.39 for 
available 
Tracks

See page 
3.41 for 
available 
Tracks

(Standard)

High-end Version

High-end Version

Use technology to perfect life, And to make
industry-benign sustainable development C.10

2+0Pocket Linkaged door

synchronized linkaged
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2 synchronized doors  2 single sliding doors 

2 synchronized doors  2 fixed doors

Perfect A30 Single Door Set (Medium Damper)

3sets CA420003-002 
Perfect A30 Two Panels' Synchronized 

System Set_40 Door Frame System

1set CA420003-003 

+

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

High
Hanging

Track

See page 
3.39 for 
available 
Tracks

See page 
3.41 for 
available 
Tracks

Perfect A30 Single Door Set 

(Medium Damper)

1set CA420003-002 
Perfect A30 Two Panels' Synchronized 

System Set_40 Door Frame System

1set CA420003-003 

+ +

40Door
Frame
Series

Damper
(Medium)

High
Hanging

Track

40Door
Frame
Series

45Door
Frame
Series

See page 
3.39 for 
available 
Tracks

See page 
3.41 for 
available 
Tracks

Perfect A50 invisible single door set(Left)

1set CA460001-002
See page 
3.43 for 
available 
Tracks

40Door
Frame
Series

45Door
Frame
Series

Perfect A50 invisible single door set(Right)

1set CA460001-003
See page 
3.45 for 
available 
Tracks

High-end Version

High-end Version

Open towards left Open Right

See page 
3.33 for 
available 
Tracks

2set CA420011-003
 Perfect A02 Fixed Panel--Single 

Door Set_40 Door Frame System

C.11
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Use technology to perfect life, And to make
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40Door
Frame
Series

Perfect A60 swing door set

_40 Door Frame Series

1set CA470001-001
See page 
3.47 for 
available 
Tracks

Perfect A41 Center track left opening folding 

door set (1.5 doors)_40 Door Frame Series

1set CA480008-001
See page 
3.53 for 
available 
Tracks

Perfect A41 central track folding door lock set

1set CA480018-001
See page 
3.59 for 
available 
Tracks

Center
1.5 

panels

45Door
Frame
Series

Perfect A60-B swing door set

_45 Door Frame Series

1set CA470002-001

40Door
Frame
Series

 Hanging
Sliding
Track

Medium

See page 
3.51 for 
available 
Tracks

Perfect A60-B swing door set

_40 Door Frame Series

1set CA470001-002
See page 
3.49 for 
available 
Tracks

40Door
Frame
Series

+

High-end Version (Standard)

(Standard)

C.12

Swing door

Folding door
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Open towards left



Center
2.5 

panels

40Door
Frame
Series

 Hanging
Sliding
Track

Medium

1set CA480017-002
Perfect A41-40 Center track 

single door set_40 Door Frame 

Series

See page 
3.57 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A41 Center track left 

opening folding door set 

(1.5 doors)_40 Door Frame Series

1set CA480008-001
See page 
3.53 for 
available 
Tracks

Perfect A41 central track 

folding door lock set

1set CA480018-001See page 
3.59 for 
available 
Tracks

Center
3.5 

panels

40Door
Frame
Series

 Hanging
Sliding
Track

Medium

2sets CA480017-002
Perfect A41-40 Center track 

single door set_40 Door Frame 

Series

See page 
3.57 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A41 Center track left 

opening folding door set 

(1.5 doors)_40 Door Frame Series

1set CA480008-001
See page 
3.53 for 
available 
Tracks

Perfect A41 central track 

folding door lock set

2sets CA480018-001See page 
3.59 for 
available 
Tracks

Center
4.5 

panels

40Door
Frame
Series

 Hanging
Sliding
Track

Medium

3sets CA480017-002
Perfect A41-40 Center track 

single door set_40 Door Frame 

Series

See page 
3.57 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A41 Center track left 

opening folding door set 

(1.5 doors)_40 Door Frame Series

1set CA480008-001See page 
3.53 for 
available 
Tracks

Perfect A41 central track 

folding door lock set

3sets CA480018-001
See page 
3.59 for 
available 
Tracks

Open towards left

Open towards left

Open towards left

C.13
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Folding door

Use technology to perfect life, And to make
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Center
2.5 

panels

40Door
Frame
Series

 Hanging
Sliding
Track

Medium

1set CA480017-002
Perfect A41-40 Center track 

single door set_40 Door Frame 

Series

See page 
3.57 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A41 Center track Right 

opening folding door set 

(1.5 doors)_40 Door Frame Series

1set CA480017-001See page 
3.55 for 
available 
Tracks

Perfect A41 central track 

folding door lock set

1set CA480018-001
See page 
3.59 for 
available 
Tracks

Center
5.5 

panels

40Door
Frame
Series

 Hanging
Sliding
Track

Medium

4sets CA480017-002
Perfect A41-40 Center track 

single door set_40 Door Frame 

Series

See page 
3.57 for 
available 
Tracks

+ +
Perfect A41 Center track left 

opening folding door set 

(1.5 doors)_40 Door Frame Series

1set CA480008-001See page 
3.53 for 
available 
Tracks

Perfect A41 central track 

folding door lock set

4sets CA480018-001
See page 
3.59 for 
available 
Tracks

Perfect A41 Center track Right opening folding door set 

(1.5 doors)_40 Door Frame Series

1set CA480017-001
See page 
3.55 for 
available 
Tracks

Perfect A41 central track 

folding door lock set

1set CA480018-001
See page 
3.59 for 
available 
Tracks

Center
1.5 

panels

40Door
Frame
Series

 Hanging
Sliding
Track

Medium

+

Open towards Right

Open towards Right

Open towards left

C.14

Folding door
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3.5 
cánh

2 bộ CA480017-002
Bộ ray trung tâm A41-40 dành cho

cửa đơn_Dòng khungcửa 40

Xem trang
3.57 để biết
các loại ray
có sẵn

Bộ ray trung tâm A41 mở sang phải
dành cho cửa xếp gấp
(1.5 cánh cửa)_Dòng khung cửa 40

1bộ CA480017-001
Xem trang
3.55 để biết
các loại ray
có sẵn ray trung tâm A41

Bộ khóa cửa xếp gấp

2 bộ CA480018-001Xem trang
3.59 để biết
các loại ray
có sẵn

4.5 
cánh

3 bộ CA480017-002
Bộ ray trung tâm A41-40 dành cho

cửa đơn _ Dòng khung cửa 40

Xem trang
3.57 để biết
các loại ray
có sẵn

Bộ ray trung tâm A41 mở sang phải
dành cho cửa xếp gấp
(1.5 cánh cửa) _ Dòng khung cửa 40

1 bộ CA480017-001Xem trang
3.55 để biết
các loại ray
có sẵn

Bộ khóa cửa xếp gấp

ray trung tâm A41

3 bộ CA480018-001Xem trang
3.59 để biết
các loại ray
có sẵn

5.5 
cánh

Dòng
khung
cửa 40

ray trượt
treo cỡ
trung

4 bộ CA480017-002
Bộ ray trung tâm A41-40 dành cho

cửa đơn _ Dòng khung cửa 40

Xem trang
3.57 để biết
các loại ray
có sẵn

Bộ ray trung tâm A41 mở sang phải
dành cho cửa xếp gấp
(1.5 cánh cửa) _ Dòng khung cửa 40

1 bộ CA480017-001Xem trang
3.55 để biết
các loại ray
có sẵn

Bộ khóa cửa xếp gấp

ray trung tâm A41

4 bộ CA480018-001
Xem trang
3.59 để biết
các loại ray
có sẵn

Mở sang phải

Mở sang phải

+ +

+ +

+ +

C.15

Th
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 v
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bộ
 c
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ợp

Cửa xếp gấp

Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống và thúc đẩy
sự phát triển bền vững, thân thiện với ngành công nghiệp

Mở sang phải

Dòng
khung
cửa 40

Dòng
khung
cửa 40

ray trượt
treo cỡ
trung

ray trượt
treo cỡ
trung



Perfect A10 Double Soft-close

Single Door Fitting Set

2sets CA410001-004
See page 
3.61 for 
available 
Tracks

Damper 
(short size)

40Door
Frame
Series

45Door
Frame
Series

Damper
(long size)

Floor
Track

Perfect A10 Single Soft-close

One Door Fitting Set

2sets CA410001-005
See page 
3.63 for 
available 
Tracks

Perfect A10 Double Soft-close

Single Door Fitting Set

2sets CA410001-004
See page 
3.61 for 
available 
Tracks

40Door
Frame
Series

Damper
(long size)

Floor
Track

Perfect A11 Double Soft-close

Single Door Fitting Set

2sets CA410002-003
See page 
3.65 for 
available 
Tracks

40Door
Frame
Series

45Door
Frame
Series

Floor
Track

Perfect A11 Single Soft-close

One Door Fitting Set

2sets CA410002-004
See page 
3.67 for 
available 
Tracks

See page 
3.69 for 
available 
Tracks

Perfect A12 3 Linkage Door for 

Middle Door set-40 Door Frame Series

1set CA991400-001

+

Double Soft Close

Double Soft Close

Single Soft Close

Double Soft Close Single Soft Close

C.16

Overlap two door

3 Linkage door
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Perfect A10 Double Soft-close

Single Door Fitting Set

2sets CA410001-004
See page 
3.61 for 
available 
Tracks

45Door
Frame
Series

Damper
(long size)

Floor
Track

See page 
3.71 for 
available 
Tracks

Perfect A12 3 Linkage Door for 

Middle Door set-45 system

1set CA991400-002

+

45Door
Frame
Series

Damper
(long size)

Floor
Track

See page 
3.71 for 
available 
Tracks

Perfect A12 3 Linkage Door for 

Middle Door set-45 system

1set CA991400-002

+

40Door
Frame
Series

Damper
(long size)

Floor
Track

See page 
3.69 for 
available 
Tracks

Perfect A12 3 Linkage Door for 

Middle Door set-40 system

1set CA991400-001

+
Perfect A10 Single Soft-close

One Door Fitting Set

2sets CA410001-005
See page 
3.63 for 
available 
Tracks

Perfect A10 Single Soft-close

One Door Fitting Set

2sets CA410001-005
See page 
3.63 for 
available 
Tracks

Double Soft Close

Single Soft Close

Single Soft Close

C.17
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Use technology to perfect life, And to make
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45Door
Frame
Series

Floor
Track

See page 
3.71 for 
available 
Tracks

Perfect A12 3 Linkage Door for 

Middle Door set-45 system

1set CA991400-002

+

40Door
Frame
Series

Floor
Track

See page 
3.69 for 
available 
Tracks

Perfect A12 3 Linkage Door for 

Middle Door set-40 system

1set CA991400-001

+

Damper 
(short size)

Damper 
(short size)

Perfect A11 Double Soft-close

Single Door Fitting Set

2sets CA410002-003
See page 
3.65 for 
available 
Tracks

40Door
Frame
Series

Floor
Track

See page 
3.69 for 
available 
Tracks

Perfect A12 3 Linkage Door for 

Middle Door set-40 system

1set CA991400-001

+

Damper 
(short size)

Perfect A11 Double Soft-close

Single Door Fitting Set

2sets CA410002-003
See page 
3.65 for 
available 
Tracks

Perfect A11 Single Soft-close

One Door Fitting Set

2sets CA410002-004
See page 
3.67 for 
available 
Tracks

Double Soft Close

Double Soft Close

Single Soft Close

C.18

3 Linkage door
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45Door
Frame
Series

Floor
Track

See page 
3.71 for 
available 
Tracks

Perfect A12 3 Linkage Door for 

Middle Door set-45 system

1set CA991400-002

+

Damper 
(short size)

Perfect A11 Single Soft-close

One Door Fitting Set

2sets CA410002-004
See page 
3.67 for 
available 
Tracks

Single Soft Close

C.19
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